
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /QĐ-CĐSL  

 

Sơn La, ngày      tháng   7  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc lựa chọn Danh mục Giáo trình, tài liệu đào tạo ngành, nghề 

Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng chất lượng cao 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTXH ngày 19/2/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy định về quy trình xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định 

giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. 

 Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tiêu chí xác 

định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, cao đẳng; 

 Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về ban hành quy định tiêu chí và 

quy trình đánhgiá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao; 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 08/4/2025 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La ban hành Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp; Chương trình đào tạo chất lượng 

cao ngành, nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ Cao đẳng năm học 2024-2025. 

Căn cứ Quyết định số 604 ngày 02/7/2025 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng lựa chọn Danh mục Giáo trình, tài liệu 

đào tạo ngành, nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng chất lượng cao. 

Căn cứ Biên bản ngày 04/7/2025 của Hội đồng lựa chọn danh mục Giáo 

trình, tài liệu đào tạo ngành, nghề Hướng dẫn du lịch chất lượng cao, trình độ 

cao đẳng.  

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Giáo trình, tài liệu 

đào tạo ngành/nghề Hướng dẫn du lịch chất lượng cao, trình độ cao đẳng của 

trường Cao đẳng Sơn La. 

Điều 2. Giáo trình, tài liệu đào tạo ngành/nghề ngành Hướng dẫn du lịch 



chất lượng cao, trình độ cao đẳng nêu tại Điều 1 được sử dụng đào tạo tại trường 

Cao đẳng Sơn La từ khóa tuyển sinh năm 2025. 

         Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo, Tổ chức cán bộ - Công tác 

HSSV; Kế hoạch - Tài chính; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; các khoa và các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU 

Ngành, nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng chất lượng cao  

(Kèm theo Quyết định số....../QĐ-CĐSL ngày..... tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La) 

TT Tên môn học 
Tên giáo trình, 

tài liệu 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

A Các môn chung  

1 
Giáo dục chính 

trị 

Tài liệu dạy học 

môn Giáo dục 

chính trị  

Tập thể tác giả  
Tổng cục 

GDNN 2020 

2 Pháp luật 
Tài liệu dạy học 

môn Pháp luật 
Tập thể tác giả  

Tổng cục 

GDNN 2020 

3 
Giáo dục thể 

chất 

Tài liệu dạy học 

môn Giáo dục thể 

chất 

Tập thể tác giả  
Tổng cục 

GDNN 2020 

4 GDQP&AN 
Tài liệu dạy học 

môn GDQP&AN 
Tập thể tác giả  

Tổng cục 

GDNN 2020 

5 Tin học 
Tài liệu dạy học 

môn Tin học 
Tập thể tác giả  

Tổng cục 

GDNN 2020 

6 Tiếng Anh  
Tài liệu dạy học 

môn Tiếng Anh  
Tập thể tác giả  

Tổng cục 

GDNN 2020 

B Các môn cơ sở-chuyên môn  

7 Kỹ năng mềm 

Giáo trình Bảo vệ 

môi trường, sử 

dụng hiệu quả 

năng lượng và tài 

nguyên 

Tập thể tác giả  

Trường Cao 

đẳng Cơ giới 

và thủy lợi 
2021 

Giáo trình Kỹ 

năng giao tiếp 

Nguyễn Văn 

Hùng, Hoàng Văn 

Phúc, Nguyễn Văn 

Ty 

NXB Tài 

chính 2023 

8 
Khởi sự kinh 

doanh 

 Giáo trình Khởi 

tạo kinh doanh 
Tập thể tác giả  

Nhà xuất 

bản ĐH 

Kinh tế 

Quốc dân 

2020 

9 
Tổng quan du 

lịch  

Tổng quan du lịch  
Lê Quốc Công  

 

Trường Cao 

đẳng Sơn La 2023 

Tổng quan du lịch Trần Thị Mai  
NXB Lao 

động xã hội  2006 

Nhập môn khoa 

học du lịch 
Trần Đức Thanh 

NXB Đại 

học Quốc 
2008 



gia Hà Nội 

10 

Quản lý nhà 

nước về du 

lịch 

Quản lý nhà nước 

về du lịch 
Nguyễn Thị Loan  

Trường Cao 

đẳng Sơn La 2023 

Pháp luật trong 

kinh doanh du lịch 

 Phùng Thị 

Thanh Hiền 

Trường Đại 

học Văn 

Hiến 

2020 

11 

Tâm lý khách 

du lịch và nghệ 

thuật giao tiếp 

Giáo trình tâm lý 

khách du lịch 
Hồ Lý Long  

NXB Lao 

Động 
2015 

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 

ứng xử với khách 

du lịch 

Bộ LĐTBXH, 

Tổng cục dạy 

nghê 

 

Bộ 

LĐTBXH, 

Tổng cục 

dạy nghề 

 

2013 

12 

Hệ thống di 

tích lịch sử văn 

hóa và danh 

lam thắng cảnh 

Việt Nam 

Hệ thống di tích 

lịch sử văn hóa và 

danh lam thắng 

cảnh Việt Nam 

Đinh Thu Hằng  

 

Trường Cao 

đẳng Sơn La 2023 

Di tích lịch sử 

văn hóa và danh 

thắng VN  

Dương Văn Sáu  
ĐHQG Hà 

Nội  2008 

13 

Tuyến, điểm 

du lịch Việt 

Nam 

 

Tuyến, điểm du 

lịch Việt Nam 
Bùi Hải Yến  

NXB Giáo 

dục  2010 

14 

Văn hóa Việt 

Nam và văn 

hóa các dân 

tộc vùng Tây 

Bắc 

Văn hóa Việt 

Nam và văn hóa 

các dân tộc vùng 

Tây Bắc 

Nguyễn Thị Hạnh  
Trường Cao 

đẳng Sơn La 2023 

Văn hóa các dân 

tộc Tây Bắc Việt 

Nam  

Hoàng Lương 
NXB Hà 

Nội  2005 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

Trần Quốc 

Vượng  

NXB Giáo 

dục 2011 

15 Địa lý du lịch Địa lý du lịch 

Mai Quốc Tuấn, 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  

NXB Hà 

Nội  2018 

16 
Lịch sử Việt 

Nam-Sơn La 

Lịch sử hình 

thành và phát 

triển VN-Sơn La  

Phùng Thị Thúy  
Trường Cao 

đẳng Sơn La 2023 

Tiến trình lịch sử 

Việt Nam 

Nguyễn Quang 

Ngọc  

NXB Giáo 

dục  2016 

17 
Marketing du 

lịch 

Bài giảng 

marketing du lịch  

Nguyễn Thị Mai 

Sinh  

NXB Lao 

động  2018 



18 
Nghiệp vụ lữ 

hành 

Giáo trình Nghiệp 

vụ văn phòng 

Huỳnh Thị Tuyết 

Hồng 

Trường Cao 

đẳng kinh tế 

kỹ thuật TP 

HCM 

2020 

Giáo trình Thực 

hành nghiệp vụ lữ 

hành 

Nguyễn Tư 

Lương 

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Hà Nội 

2018 

19 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch 1 

Giáo trình Hướng 

dẫn du lịch 

Nguyễn Văn 

Đính, Phạm Hồng 

Chương 

 

NXB Thống 

kê 
2010 

Giáo trình Nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch 

Đoàn Hương Lan 
NXB Lao 

động 
2010 

20 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch 2 

Giáo trình Thực 

hành nghiệp vụ lữ 

hành 

Nguyễn Tư 

Lương 

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Hà Nội 

2018 

Giáo trình Nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch 

Đoàn Hương Lan 
NXB Lao 

động 
2010 

21 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch 3 

Giáo trình Thực 

hành nghiệp vụ lữ 

hành 

Nguyễn Tư 

Lương 

Trường Cao 

đẳng Du lịch 

Hà Nội 

2018 

Giáo trình Nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch 

Đoàn Hương Lan 
NXB Lao 

động 
2010 

22 Tiếng Anh 2  

English for 

International 

Tourism 

Dubicka,I.,&O’K

eeffe,.M. 

Pre-

intermediate 

2nd.Pearson  

2015 

23 Tiếng Anh 3  

English for 

Professional Tour 

Guiding Services 

Sutanto Leo 

Gramedia 

Pustaka 

Utama Press 
2023 

24 Tiếng Anh 4 

The Rough Guide 

to Viet Nam (UK 

edition) 

Rachel Mills 
APA 

Publications 2022 

25 
Tổ chức hoạt 

náo du lịch 

Tổ chức hoạt náo 

du lịch 
Trần Thị Soi  

Trường Cao 

đẳng Sơn La 2023 

Giáo trình Tổ 

chức hoạt náo 
Bùi Thanh Thủy 

NXB Lao 

động 
2018 



trong hướng dẫn 

du lịch 

Giáo trình Hướng 

dẫn du lịch 

Nguyễn Văn 

Đính, Phạm Hồng 

Chương 

NXB Thống 

kê 
2010 

26 

Kỹ năng MC 

và tổ chức gala 

dinner 

Kỹ năng MC và 

tổ chức gala 

dinner 

Nguyễn Ánh 

Nguyệt 

Trường Cao 

đẳng Sơn La 
2023 

Giáo trình Tổ 

chức hoạt náo 

trong hướng dẫn 

du lịch 

Bùi Thanh Thủy 
NXB Lao 

động 
2018 

Bí quyết thành 

công, ấn tượng 

trong phút giao 

tiếp.   

Nguyễn Ngọc 

Nam, Nguyễn 

Hồng Ngọc, 

Nguyễn Công 

Thanh 

NXB Thanh 

Niên 
1995 

27 

An ninh, an 

toàn và y tế 

trong du lịch 

Bài giảng bảo vệ 

môi trường và an 

ninh an toàn 

Trường cao đẳng 

Du lịch Hà Nội 

NXB Lao 

động 
2018 

Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị 

bệnh nội khoa 

Nguyễn Quốc 

Anh 
NXB Y học 2021 

Bài giảng triệu 

chứng ngoại khoa 
Đoàn Quốc Hưng NXB Y học 2021 

28 
Kỹ năng số 

trong du lịch 

Chuyển đổi số 

trong du lịch 

Đoàn Mạnh 

Cương (Văn 

phòng Quốc hội, 

Viện ATI) 

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân 
2022 

Chuyển đổi số 

trong du lịch 

 

Nguyễn Thị Lài 

Trường ĐH 

Kinh tế- 

Luật, ĐH 

QG TPHCM 

2024 

29 
Du lịch bền 

vững 

Du lịch bền vững 
Nguyễn Đình Hoè  

Vũ Văn Hiếu 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

2001 

Du lịch sinh thái 

– những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

ở Việt Nam 

Phạm Trung 

Lương 

 NXB Giáo 

dục 
2002 

Giáo trình du lịch 

bền vững Giáo 

trình trường Đại 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

NXB Thống 

kê 
2017 



học Công nghiệp 

Hà Nội 

30 

Thực tế cơ sở: 

Tuyến điểm du 

lịch Tây Bắc 

Giáo trình nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch  

Đoàn Hương Lan  
NXB Lao 

động  2018 

Tiêu chuẩn nghề 

du lịch Việt Nam 
Tổng cục Du lịch 

NXB Hà 

Nội  2015 

Giáo trình nghiệp 

vụ lưu trú cách 

tiếp cận thực tế 

Hội đồng cấp 

chứng chỉ nghiệp 

vụ du lịch  

NXB Thanh 

niên  2005 

Giáo trình nghiệp 

vụ lễ tân cách tiếp 

cận thực tế 

Hội đồng cấp 

chứng chỉ nghiệp 

vụ du lịch  

NXB Thanh 

niên  2005 

31 

Thực tập nghề 

nghiệp 1: 

Thuyết minh 

viên tại điểm 

Giáo trình nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch  

Đoàn Hương Lan  
NXB Lao 

động  2018 

Tiêu chuẩn nghề 

du lịch Việt Nam 
Tổng cục Du lịch 

NXB Hà 

Nội  2015 

32 

Thực tập nghề 

nghiệp 2: 

Hướng dẫn 

viên nội địa 

Giáo trình nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch  

Đoàn Hương Lan  
NXB Lao 

động  2018 

Tiêu chuẩn nghề 

du lịch Việt Nam 
Tổng cục Du lịch 

NXB Hà 

Nội  2015 

33 

Thực tập nghề 

nghiệp 3: 

Hướng dẫn 

viên quốc tế 

Giáo trình nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch  

Đoàn Hương Lan  
NXB Lao 

động  2018 

Tiêu chuẩn nghề 

du lịch Việt Nam 
Tổng cục Du lịch 

NXB Hà 

Nội  2015 

34 Thiết kế tour 
Nghiệp vụ lữ 

hành 

Đinh Thu Hằng  

 

Trường Cao 

đẳng Sơn La 
2023 

35 

Thuyết minh 

viên tại điểm 

 

Giáo trình bồi 

dưỡng Nghiệp vụ 

cho thuyết minh 

viên tại điểm 

Tổng cục Du lịch 
NXB Lao 

động 
2018 

Giáo trình Nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch 

Đoàn Hương Lan 
NXB Lao 

động 
2010 

Giáo trình Thực 

hành Nghiệp vụ 

Lữ hành- Hướng 

dẫn du lịch 

Nguyễn Tư 

Lương 

NXB Lao 

động 
2010 



36 

Tiếng Anh 

nâng cao 1 

 

Tourism 1 

 

Robin Walker and 

Keith Hardin 

Oxford 

University 

Press 
2022 

Tourism 2 

 

Robin Walker and 

Keith Hardin 

Oxford 

University 

Press 

2022 

37 

Tiếng Anh 

nâng cao 2 

 

Lonely Planet 

Vietnam - 16th 

edtion 

Iain Stewart, 

Brett Atkinson, 

Austin Bush 

Lonely 

Planet 

Global 

Limited. 

2023 

38 

Thực tập tốt 

nghiệp 

 

Giáo trình nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch 

Đoàn Hương Lan 
NXB Lao 

động 
2018 

Giáo trình thực 

hành nghiệp vụ lữ 

hành - hướng dẫn 

Nguyễn Tư 

Lương chủ biên 

NXB Hà 

Nội 
2018 

Tuyến điểm du 

lịch Việt Nam 
Bùi Thị Hải Yến 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

2003 

Giáo trình nghiệp 

vụ hướng dẫn du 

lịch 

Đoàn Hương Lan 
NXB Lao 

động 
2018 
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